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của ngành Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội (Phục vụ kỳ họp thứ 8

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV)

(Số liệu tính từ ngày 01/10/2012 đến 30/9/2013)
Thực hiện Thông báo số 15/TB-HĐND ngày 03/10/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo kết quả công tác năm 2013 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Năm 2013 ngành Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội triển khai thực hiện nhiệm vụ với nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội đất nước và Thủ đô có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực phản động trong và ngoài nước không ngừng các hoạt động chống phá; tình hình tội phạm diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn phạm tội rất tinh vi, xảo quyệt, quy mô phạm tội lớn, hậu quả rất nghiêm trọng; các tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, án hành chính tăng cao và ngày càng phức tạp. Trong điều kiện số lượng Thẩm phán toàn ngành còn thiếu, một số Thẩm phán hết nhiệm kỳ chưa được tái bổ nhiệm; điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị làm việc của Tòa án thành phố Hà Nội và Tòa án các quận, huyện còn nhiều khó khó khăn, song với sự cố gắng nỗ lực và đoàn kết nhất trí của toàn thể cán bộ, công chức, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác và đạt các kết quả như sau:
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2013

1. Công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án
Năm 2013 toàn ngành đã thụ lý 25.996 vụ án (tăng 2.474vụ = 10,5% so với năm 2012), đã giải quyết 25.139 vụ (tăng 2.377vụ = 10,4% so với năm 2012), đạt tỷ lệ 96,7%. Các loại án tăng chủ yếu: án kinh doanh thương mại tăng 66,7%; án lao động tăng 65,4%; án hành chính tăng 58,1%; án dân sự tăng 13,3%. Riêng án hình sự giảm 1,7%.
Toàn ngành đã đưa ra xét xử án điểm và án xử lưu động vượt chỉ tiêu theo kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố
. Trong đó, đã xét xử án điểm 709 vụ/919 bị cáo, vượt chỉ tiêu xét xử 226 vụ; xét xử lưu động 2.022 vụ/2.276 bị cáo, vượt chỉ tiêu xét xử 825 vụ. Toàn ngành đã xét xử lưu động án ma túy 1.867 vụ/2.074 bị cáo; án mại dâm 84 vụ/ 98 bị cáo; các loại án khác 71 vụ/ 104 bị cáo. Đáng chú ý đã đưa 06 vụ án hình sự, ma túy có khung hình phạt cao vào xét xử lưu động tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội với hàng ngàn sinh viên tham dự.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, ngay từ đầu năm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện, thành lập các Đoàn công tác kiểm tra, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để giảm số lượng án quá hạn, toàn ngành còn 125 vụ án quá hạn. 

Ngành Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tập trung giải quyết tốt các loại vụ án ngay từ cấp xét xử sơ thẩm, do đó, số lượng bản án bị kháng cáo, kháng nghị chiếm tỷ lệ thấp trong các vụ án đã xét xử. Trong tổng số 22.109
 vụ án sơ thẩm đã xét xử, có 2.186 vụ bị kháng cáo (chiếm 9,8%), 113 vụ bị kháng nghị (chiếm 0,5%). Cấp phúc thẩm đã y án 1.503 vụ, số án bị hủy là 286 vụ =1,13%, số án bị sửa là 510 vụ= 2,1%. 

Cụ thể chất lượng công tác xét xử các loại án như sau:

1.1. Về án hình sự: 

Tổng số vụ án Hình sự thụ lý là 9.425 vụ/16.440 bị cáo (giảm 129 vụ =  1,35% so với năm 2012); đã xét xử 9.317 vụ/16.158 bị cáo, đạt tỷ lệ 99,3 % tổng số vụ án đã thụ lý. Nhiều loại tội phạm hình sự đã giảm so với năm 2012 như: Tội giết người, Tội phạm về ma túy, đánh bạc, mại dâm, tội chống người thi hành công vụ; một số ít tội phạm gia tăng như: tội cướp tài sản, tội cướp giật tài sản, Tội vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ, đáng chú ý là tội cố ý gây thương tích tăng 163 vụ = 53% so với năm 2012.

Công tác xét xử án hình sự đã đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tập thể và công dân, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của chính quyền và nhân dân. Không có vụ án nào xử oan người vô tội, không có trường hợp bỏ lọt tội phạm.

1.2. Công tác giải quyết các loại án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, án lao động:

- Về án dân sự: toàn ngành thụ lý 3.122 vụ (tăng 691 vụ= 28,4% so với năm 2012), giải quyết 2.809, đạt tỷ lệ 90% số vụ án đã thụ lý. 

Các loại tranh chấp dân sự chủ yếu vẫn là: tranh chấp hợp đồng vay tài sản; tranh chấp quyền sử dụng đất; tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất…Đây là các tranh chấp rất phức tạp, có nhiều khó khăn trong việc thu thập, đánh giá chứng cứ; đương sự thường không hợp tác, gây khó khăn khi Tòa án triệu tập hoặc khi tiến hành thẩm định, định giá tài sản tranh chấp. Tòa án đã kiên trì hòa thành 615 vụ (chiếm tỷ lệ 22% trong tổng số án đã giải quyết).

- Về án hôn nhân và gia đình: toàn ngành thụ lý 11.058 vụ (tăng 980 vụ= 9,72% so với năm 2012), giải quyết 10.822 vụ, đạt tỷ lệ 98,4% số vụ án đã thụ lý. Các tranh chấp về hôn nhân và gia đình chiếm tỷ lệ cao trong các vụ án mà ngành Tòa án thành phố Hà Nội thụ lý, giải quyết, riêng án hôn nhân và gia đình chiếm 42,5% tổng số án đã thụ lý. 

Trong quá trình giải quyết án hôn nhân gia đình, Thẩm phán luôn đề cao tinh thần hòa giải, tạo mọi điều kiện để các cặp vợ chồng về đoàn tụ gia đình. Kết quả, tỷ lệ công nhận hòa giải và hòa giải đoàn tụ thành chiếm tỷ lệ cao: 7.312 vụ/10.822 vụ, chiếm tỷ lệ 68%. 

- Về án kinh doanh thương mại: toàn ngành thụ lý 1.424 vụ (tăng 571 vụ= 66,9% so với năm 2012), giải quyết 1.284 vụ, đạt tỷ lệ 90,1% số vụ án đã thụ lý. Tòa án đã nhận 47 đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, đã giải quyết được 11 trường hợp.

Các tranh chấp trong án kinh doanh thương mại chủ yếu là tranh chấp về các hợp đồng đầu tư tài chính; mua bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ; hợp đồng tín dụng…Việc giải quyết những loại án này gặp nhiều khó khăn do pháp luật chưa đồng bộ, thiếu văn bản hướng dẫn kịp thời. Tòa án đã hòa giải thành 419 vụ, chiếm tỷ lệ 32,6%.
- Về án lao động: toàn ngành thụ lý 230 vụ (tăng 91 vụ= 65,4% so với năm 2012), giải quyết 223 vụ, đạt tỷ lệ 96,9% số vụ án đã thụ lý (vượt chỉ tiêu của Ngành 7%).
Các tranh chấp lao động chủ yếu về đòi bảo hiểm xã hội giữa người lao động với người sử dụng lao động và đòi nợ bảo hiểm xã hội giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội với người sử dụng lao động; tranh chấp về quyền, lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương. Tòa án đã hòa giải thành 47 vụ, chiếm tỷ lệ 21%.

 Kết quả giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động trong năm 2013 đều đạt và vượt chỉ tiêu công tác của ngành Tòa án.

 Các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động về cơ bản giải quyết đúng thời hạn luật định, đúng các quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tập thể và cá nhân, đã góp phần ổn định các tranh chấp trong nội bộ nhân dân, đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

1.3. Về án hành chính: Toàn ngành thụ lý 737 vụ (tăng 271 vụ = 58,1% so với năm 2012), giải quyết 684 vụ, đạt tỷ lệ 92,8%. Các khiếu kiện hành chính tập trung chủ yếu là khiếu kiện các việc liên quan đến đất đai; về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; buộc tháo dỡ công trình trái phép…
Số vụ án hành chính tăng đột biến trong hai năm trở lại đây do một số dự án thu hồi đất giải phóng mặt bằng liên quan đến nhiều hộ dân. Xác định rõ việc giải quyết đối với loại án này còn gặp nhiều khó khăn, nên ngay từ đầu năm lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã có kế hoạch cụ thể, đưa ra nhiều giải pháp trong đó đặc biệt chú trọng đến việc tăng cường công tác đối thoại; điều động nhiều Thẩm phán về nghiên cứu và xét xử tại Tòa án cấp huyện, nơi có nhiều vụ án hành chính phải thụ lý giải quyết, nhằm hạn chế người dân tập trung kéo đến các trụ sở của trung ương và Thành phố, các phần tử xấu lợi dụng kích động, lôi kéo, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải quyết dứt điểm đối với những vụ án Hành chính phức tạp, có đông người và cùng chung đối tượng khởi kiện. Do vậy tỷ lệ giải quyết án hành chính của cả năm đạt tỉ lệ cao.

Qua quá trình giải quyết các vụ án hành chính Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nhận thấy, nguyên nhân của các khiếu kiện hành chính là do các cấp chính quyền trong quá trình ban hành các quyết định cá biệt đã chưa tuân thủ đầy đủ và đúng các trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

2. Công tác Hội thẩm nhân dân

Hội thẩm Toà án nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 – 2016 có 100 đồng chí, gồm 65 Hội thẩm đương chức, 35 Hội thẩm hưu trí; có 96 Hội thẩm có trình độ đại học và trên đại học, 92 Hội thẩm là đảng viên. Lãnh đạo Đoàn hội thẩm đã liên hệ chặt chẽ với lãnh đạo Văn phòng giúp Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quản lý công tác hội thẩm, đôn đốc theo dõi lịch phân công xét xử, đề cao ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ. 

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã phân công cho các vị Hội thẩm tham gia đều tất cả các loại vụ án.

Thực hiện quyết định phân công của Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, 100% Hội thẩm của toàn ngành đã tham gia xét xử khi có quyết định phân công. Hội thẩm đã dành thời gian phù hợp để nghiên cứu hồ sơ, thảo luận, trao đổi các nội dung trước khi xét xử, việc xét xử được thực hiện theo đúng tinh thần cải cách tư pháp, phát huy được nguyên tắc độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Năng lực trình độ của các vị Hội thẩm đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của công tác xét xử.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức hai đợt tập huấn cho Hội thẩm nhân dân của toàn ngành, thông qua các đợt tập huấn đã góp phần nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng xét xử cho Hội thẩm nhân dân, nâng cao chất lượng bản án. 

Khi có án bị hủy, sửa nghiêm trọng, các Tòa chuyên trách và Tòa án các quận huyện đã tổ chức rút kinh nghiệm cho Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân để nâng cao năng lực xét xử các loại án và hạn chế thấp nhất các sai sót tiếp theo.

Được sự quan tâm hỗ trợ một phần kinh phí của Hội đồng nhân dân, UBND các cấp. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức may đo, cấp phát trang phục, đồ dùng và trang bị đầy đủ văn bản pháp luật mới đảm bảo đáp ứng yêu cầu cần thiết cho Hội thẩm nhân dân thực hiện nhiệm vụ.

3. Công tác quản lý kinh phí và sửa chữa cải tạo trụ sở.

Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 về cơ chế, chính sách hỗ trợ các cơ quan Tư pháp, Bổ trợ tư pháp thành phố Hà Nội của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã từng bước tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện và phương tiện làm việc góp phần nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp nói chung và của ngành Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nói riêng. Năm 2013, được sự quan tâm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở tài chính Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội được địa phương hỗ trợ 4.520.000.000 đồng để thực hiện những yêu cầu của công tác cải cách tư pháp theo tinh thần nghị quyết 49/NQ-TW của Bộ chính trị; đã thực hiện mua sắm trang thiết bị nhằm tăng cường cơ sở vật cho toàn ngành, sửa chữa, cải tạo trụ sở, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, chi bồi dưỡng phiên tòa cho Hội thẩm nhân dân và hoạt động của Hội đồng tuyển chọn thẩm phán.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đang thực hiện các thủ tục để tiến hành xây dựng trụ sở mới tại khu chức năng đô thị Nam đường vành đai 3, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Để đảm bảo yêu cầu trước mắt khi chưa có trụ sở mới, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đang đề nghị Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố hỗ trợ kinh phí để tiến hành cải tạo, nâng cấp, sửa chữa trụ sở hiện tại, bổ sung thêm một số phòng làm việc, phòng xử cho Thẩm phán và cán bộ, công chức của Tòa án Thành phố.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2013
- Ưu điểm: Nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước tại Hội nghị triển khai công tác năm 2013 của ngành Tòa án nhân dân; Nghị quyết số 01-NQ/BCS ngày 3/1/2013 của Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao và Chỉ thị số 01/2013/CT-CA ngày 5/2/2013 của Chánh án Toà án nhân dân tối cao về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2013 của ngành Tòa án nhân dân. Trong năm 2013 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết số 37/2012/QH13 đề ra như: giải quyết các loại án đạt tỷ lệ cao 96,7%. Án hòa giải thành chiếm tỉ lệ 54,87%, tăng 13% so với năm 2012. Tổ chức tốt công tác xét xử lưu động với 2.022 vụ/2.276 bị cáo tăng 15 vụ = 0,07% so với năm 2012 và vượt chỉ tiêu công tác. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã giải quyết 164 đơn/190 đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm (đạt 86,3%, đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giải quyết so với yêu cầu của Nghị quyết số 37/2012/QH13 là 60%).

 Triển khai tích cực việc đổi mới thủ tục hành chính tư pháp theo hướng “một cửa” theo hướng nhanh, gọn, hiệu quả và hiệu lực cao, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến liên hệ, làm việc với Tòa án.

Xây dựng và ban hành các Quy chế phối hợp như: Quy chế phối hợp giữa Tòa án và Viện kiểm sát
; Quy chế phối hợp giữa Cục thi hành án dân sự và Tòa án thành phố Hà Nội
 đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức và hiệu quả chất lượng công việc của toàn Ngành.

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các mặt công tác khác. Thông qua công tác kiểm tra, lãnh đạo, cán bộ, công chức các đơn vị đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật công vụ. Kháng nghị và chấn chỉnh kịp thời, hạn chế được những sai sót, nâng cao chất lượng xét xử các loại án của toàn Ngành. 
Công tác xây dựng Ngành tiếp tục được tăng cường, củng cố và có nhiều chuyển biến. Các phong trào thi đua đã đạt kết quả tốt, là động lực thúc đẩy cán bộ, công chức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo các chỉ tiêu công tác năm 2013.

Nguyên nhân của những thành tích nói trên là do: sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tòa án nhân dân tối cao, Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; sự phối hợp và ủng hộ, tạo điều kiện của chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành Thành phố và cơ sở; sự đoàn kết nhất trí của tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức ngành Tòa án và sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức,  Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân.
- Khuyết điểm, tồn tại: 

Tỉ lệ án hủy, sửa, án quá hạn còn chưa giảm so với năm 2012. Số vụ án bị huỷ của toàn ngành là 286 vụ =1,13% số án đã giải quyết, tăng 107 vụ so với năm 2012. Số án bị sửa toàn ngành 510 vụ=2,1% số án đã giải quyết, tăng 108 vụ so với năm 2012.

Toàn ngành còn 125 vụ án quá hạn, tăng 32 vụ so với năm 2012.

Vẫn còn có cán bộ vi phạm quy định bị xử lý hành chính và bị bắt giữ hình sự.

Việc xây dựng kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý, lưu trữ chưa có chuyển biến. 
Những khuyết điểm, tồn tại nêu trên do: một số Thẩm phán và Hội đồng xét xử chưa nghiên cứu kỹ hồ sơ, chưa chú trọng đến công tác tranh tụng tại phiên tòa; chưa áp dụng đúng các quy định của pháp luật về việc cho hưởng án treo; chưa tích cực tác động hồ sơ để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết vụ án.
Số lượng các loại án phải thụ lý và giải quyết tăng nhiều so với năm 2012, tính chất các vụ án ngày càng phức tạp; nhiều vụ án phải chờ kết quả xác minh chứng cứ, kể cả phải chờ kết quả ủy thác xác minh chứng cứ ở nước ngoài nên một số vụ án bị quá hạn, ảnh hưởng đến kết quả giải quyết xét xử các loại án. 

Số lượng Thẩm phán, cán bộ công chức còn thiếu không được bổ sung so với yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng công tác quản lý cán bộ ở một số đơn vị còn chưa chặt chẽ, sát sao dẫn đến việc cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật.

Cơ sở vật chất còn khó khăn và kinh phí để đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014

Trước tình hình các tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính mỗi năm tăng bình quân khoảng từ 40-50%, các vụ án hình sự tính chất ngày càng phức tạp với phương thức, thủ đoạn phạm tội của các bị cáo ngày càng tinh vi, xảo quyệt, quy mô phạm tội ngày càng lớn, thiệt hại của các tội phạm ngày càng nghiêm trọng, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành, lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Tòa án nhân dân tối cao về công tác cải cách tư pháp, gắn việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của ngành với việc thực hiện các yêu cầu của cải cách tư pháp, trong đó đặc biệt chú trọng việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” và Nghị quyết 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội.
2. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, đảm bảo các phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, thực sự mang lại công lý cho xã hội; tổ chức xét xử các loại vụ án bảo đảm việc tranh tụng theo tinh thần cải cách tư pháp, không bỏ lọt tội phạm, không xử oan người vô tội; tập trung làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự, tăng cường đối thoại trong công tác giải quyết vụ án hành chính; tăng cường công tác xét xử lưu động; hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung không đúng quy định của pháp luật và các bản án tuyên không rõ ràng gây khó khăn cho công tác thi hành án dân sự. Kịp thời ra quyết định thi hành án phạt tù đối với tất cả những người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; đảm bảo việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù phải đúng quy định pháp luật; giải quyết đúng và kịp thời các loại đơn khiếu nại, tố cáo, đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của đương sự theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, uốn nắn những sai sót về nghiệp vụ trong toàn ngành; xử lý nghiêm các trường hợp để vụ án quá hạn luật định do lỗi chủ quan và cho hưởng án treo không đúng quy định pháp luật. 
3. Thực hiện các giải pháp về tổ chức cán bộ để bổ sung và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Thẩm phán cho các đơn vị trong toàn ngành, nhất là các Tòa án cấp huyện. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kỷ luật công vụ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm của cán bộ, công chức. 

4. Tiếp tục đổi mới thủ tục hành chính tư pháp nhằm đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi giải quyết công việc tại Tòa án. Cải tiến phương thức chỉ đạo, điều hành ở Tòa án theo hướng phân công, phân cấp hợp lý, xác định rõ trách nhiệm cá nhân trong công tác đối với từng cấp Tòa án, từng bộ phận trong cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân”.
5. Tiếp tục triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh kết hợp với cuộc vận động “nâng cao phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân”, gắn với phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm là“Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của ngành.

6. Xây dựng kết cấu hạ tầng thông tin đồng bộ, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tòa án theo Đề án tổng thể phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành Tòa án giai đoạn 2011-2015.

7. Tiến hành các thủ tục lập dự án xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, hoàn thành kế hoạch sửa chữa trụ sở hiện nay tại số 43, phố Hai Bà Trưng trong năm 2013 để phục vụ công tác xét xử và bố trí đủ phòng làm việc cho cán bộ, công chức. Hoàn thiện quy hoạch trụ sở Tòa án nhân dân cấp huyện; triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng trụ sở Tòa án quận Hà Đông, Cầu Giấy, Tòa án huyện Thanh Trì, Gia Lâm; đưa vào sử dụng Tòa án quận Đống Đa năm 2014 và Tòa án quận Hoàng Mai năm 2015. 
IV. NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
1. Đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành thực hiện có hiệu quả Điều 7 và khoản 2 Điều 94 Bộ luật tố tụng dân sự về cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, chứng cứ để Tòa án giải quyết các vụ án đúng thời luật định. Tránh để vụ án tồn đọng, kéo dài gây bức xúc cho người dân. 

2. Đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí cho Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để sửa chữa trụ sở, mua sắm trang thiết bị công tác và kinh phí để thực hiện đề án áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xét xử.

3. Đề nghị Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ đầu tư dự án xây dựng mới trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tại khu chức năng đô thị Nam đường vành đai 3, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. 
4. Đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp với Tòa án, tạo điều kiện về địa điểm, trang thiết bị để phục vụ công tác xét xử lưu động.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội trân trọng báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội./.

	Nơi nhận:

- TAND tối cao (để báo cáo);

- Thành ủy, Hội đồng nhân dân (để báo cáo);

- Các Phó chánh án - TANDTP Hà Nội;

- Các đơn vị thuộc TANDTP Hà Nội;

- Lưu VT, TKTH. 
	CHÁNH ÁN
Nguyễn Đức Bình


� Chỉ tiêu xét xử án điểm, án lưu động năm 2013: án điểm 483 vụ; án lưu động 1.197 vụ 


� Tòa án cấp huyện đã giải quyết, xét xử sơ thẩm 21.067 vụ, có 1.921 vụ bị kháng cáo, 71 vụ bị kháng nghị. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử 1.042 vụ sơ thẩm, có 265 vụ bị kháng cáo, 42 vụ bị kháng nghị.


� Quy chế sô 01/2013/QCLN/VKS-TA ngày 09/9/2013 về phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong việc giải quyết và quản lý, chỉ đạo, điều hành


� Quy chế số 01/LN-CTHADA-Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ngày 28/5/2013 giữa Cục thi hành án dân sự và Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.
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